
BẢNG GIÁ ĐÈN SUNWAVE  10-2020 
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng đối với sản phẩm của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi xin hân hạnh được báo giá các chủng loại đèn như sau:

STT TÊN SP MÃ SẢN PHẨM 

 ĐƠN GIÁ

(chíp philips 

/nguồn done ) 

 ĐƠN GIÁ

(Chíp 

philips/nguồn 

Philips)  

Hình ảnh minh 

họa

1  Đèn đường led 50w SUNWAVE50-D2         1,220,000          2,500,000 

2  Đèn đường led 80w SUNWAVE80-D2         2,100,000          3,300,000 

3  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D2         2,200,000          3,500,000 

4  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D2                      -            4,100,000 

5  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D2         3,500,000          4,300,000 

6  Đèn đường led 200w SUNWAVE200-D2         4,500,000          5,500,000 

7  Đèn đường led 50w SUNWAVE50-D2         1,100,000          2,500,000 

8  Đèn đường led 80w SUNWAVE80-D2         1,600,000          2,700,000 

9  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D2         1,700,000          2,900,000 

10  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D2         2,500,000          3,300,000 

11  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D2         2,700,000          3,500,000 

12  Đèn đường led 200w SUNWAVE200-D2         4,500,000          5,900,000 

13  Đèn đường led 250w SUNWAVE250-D2         5,900,000          7,300,000 

14  Đèn đường led 50w SUNWAVE50-D3                      -            2,300,000 

15  Đèn đường led 80w SUNWAVE80-D3                      -            2,700,000 

16  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D3                      -            3,100,000 

17  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D3                      -            3,700,000 

18  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D3                      -            4,300,000 

19  Đèn đường led 70w SUNWAVE70-D4                      -            3,900,000 

20  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D4                      -            4,300,000 

21  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D4                      -            4,700,000 

22  Đèn đường led 135w SUNWAVE135-D4                      -            4,800,000 

23  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D4                      -            4,900,000 

24  Đèn đường led 200w SUNWAVE200-D4                      -            6,700,000 

25  Đèn đường led 250w SUNWAVE250-D4                      -            7,900,000 

26  Đèn đường led 300w SUNWAVE300-D4                      -            9,500,000 

27  Đèn đường led 70w SUNWAVE70-D5                      -            4,300,000 

28  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D5                      -            4,900,000 

29  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D5                      -            5,500,000 

30  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D5                      -            5,900,000 

31  Đèn đường led 70w SUNWAVE70-D8         2,100,000          2,700,000 

32  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D8         2,700,000          3,700,000 

33  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D8         3,100,000          4,500,000 

34  Đèn đường led 135w SUNWAVE135-D8                      -            4,600,000 

35  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D8         3,500,000          4,900,000 

36  Đèn đường led 200w SUNWAVE200-D8         4,700,000          6,300,000 
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37  Đèn đường led 70w SUNWAVE70-D10                      -            3,700,000 

38  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D10                      -            3,900,000 

39  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D10                      -            4,300,000 

40  Đèn đường led 135w SUNWAVE135-D10                      -            4,400,000 

41  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D10                      -            4,500,000 

42  Đèn đường led 200w SUNWAVE200-D10                      -    LIÊN HỆ  

43  Đèn đường led 250w SUNWAVE250-D10                      -    LIÊN HỆ  

44  Đèn đường led 300w SUNWAVE300-D10                      -    LIÊN HỆ  

45  Đèn đường led 50w SUNWAVE50-D15         1,940,000          3,300,000 

46  Đèn đường led 80w SUNWAVE80-D15         3,300,000          3,900,000 

47  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D15         3,500,000          4,300,000 

48  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D15         3,900,000          4,700,000 

49  Đèn đường led 135w SUNWAVE135-D15                      -            4,800,000 

50  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D15         4,500,000          5,300,000 

51  Đèn đường led 180w SUNWAVE180-D15         5,500,000          5,900,000 

52  Đèn đường led 80w SUNWAVE80-D16                      -            3,700,000 

53  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D16         2,900,000          3,900,000 

54  Đèn đường led 120w SUNWAVE120-D16                      -            4,500,000 

55  Đèn đường led 150w SUNWAVE150-D16         3,500,000          4,700,000 

56  Đèn đường led 180w SUNWAVE180-D16                      -            5,700,000 

57  Đèn đường led 200w SUNWAVE200-D16         4,700,000          5,900,000 

58  Đèn đường led 30w SUNWAVE30-D25            900,000                       -   

59  Đèn đường led 50w SUNWAVE50-D25         1,380,000                       -   

60  Đèn đường led 100w SUNWAVE100-D25         2,380,000                       -   

61  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 120W  SUNWAVE120-X1         3,100,000          3,900,000 

62  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W  SUNWAVE150-X1         3,300,000          4,300,000 

63  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 200W  SUNWAVE200-X1         3,900,000          4,900,000 

64  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 50W  SUNWAVE50-X2         1,250,000          1,900,000 

65  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 100W  SUNWAVE100-X2         2,140,000          2,740,000 

66  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 120W  SUNWAVE120-X2                      -            3,500,000 

67  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W  SUNWAVE150-X2         2,900,000          3,700,000 

68  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 200W  SUNWAVE200-X2         3,300,000          4,100,000 

69  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 250W  SUNWAVE250-X2         4,500,000          5,100,000 

70  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 300W  SUNWAVE300-X2         5,500,000          7,500,000 

71  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 350W  SUNWAVE350-X2         6,300,000          8,500,000 

72  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 100W  SUNWAVE100-X4 LIÊN HỆ

73  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W  SUNWAVE150-X4 LIÊN HỆ

74  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 200W  SUNWAVE200-X4 LIÊN HỆ

75  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 100W  SUNWAVE100-X5         2,100,000          2,900,000 

76  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 120W  SUNWAVE120-X5                      -            3,300,000 

77  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W  SUNWAVE150-X5         2,700,000          3,500,000 

78  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 200W  SUNWAVE200-X5         3,100,000          3,900,000 

79  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 250W  SUNWAVE250-X5                      -            4,300,000 

80  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 100W  SUNWAVE100-X6         2,400,000                       -   

81  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 120W  SUNWAVE120-X6         2,900,000                       -   

82  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W  SUNWAVE150-X6         3,100,000                       -   

83  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 200W  SUNWAVE200-X6         3,900,000                       -   



84  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 100W  SUNWAVE100-X8                      -            3,300,000 

85  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 120W  SUNWAVE120-X8                      -            3,700,000 

86  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W  SUNWAVE150-X8                      -            3,900,000 

87  ĐÈN NHÀ XƯỞNG 200W  SUNWAVE200-X8                      -            4,300,000 

88  ĐÈN PHA LED 70W   SUNWAVE70-P1         1,500,000                       -   

89  ĐÈN PHA LED 100W   SUNWAVE100-P1         1,900,000          2,700,000 

90  ĐÈN PHA LED 120W   SUNWAVE120-P1                      -            3,100,000 

91  ĐÈN PHA LED 150W   SUNWAVE150-P1         2,500,000          3,200,000 

92  ĐÈN PHA LED 200W   SUNWAVE200-P1         3,100,000          3,900,000 

93  ĐÈN PHA LED 250W   SUNWAVE250-P1         3,500,000          4,900,000 

94  ĐÈN PHA LED 300W   SUNWAVE300-P1         4,100,000          5,700,000 

95  ĐÈN PHA LED 400W   SUNWAVE400-P1         5,300,000          7,100,000 

96  ĐÈN PHA LED 500W   SUNWAVE500-P1         6,900,000          9,500,000 

97  ĐÈN PHA LED 100W LÚP  SUNWAVE100-P2         2,300,000          3,500,000 

98  ĐÈN PHA LED 120W LÚP  SUNWAVE120-P2                      -            3,500,000 

99  ĐÈN PHA LED 150W LÚP  SUNWAVE150-P2         2,900,000          3,500,000 

100  ĐÈN PHA LED 200W LÚP  SUNWAVE200-P2         3,800,000          4,700,000 

101  ĐÈN PHA LED 250W LÚP  SUNWAVE250-P2         4,300,000          5,500,000 

102  ĐÈN PHA LED 300W LÚP  SUNWAVE300-P2         5,100,000          6,500,000 

103  ĐÈN PHA LED 400W LÚP  SUNWAVE400-P2         6,700,000          8,900,000 

104  ĐÈN PHA LED 50W  COB  SUNWAVE50-P3         1,140,000                       -   

105  ĐÈN PHA LED 100W  COB  SUNWAVE100-P3         1,780,000          2,700,000 

106  ĐÈN PHA LED 150W  COB  SUNWAVE150-P3         2,700,000          3,700,000 

107  ĐÈN PHA LED 200W  COB  SUNWAVE200-P3         3,700,000          4,900,000 

108  ĐÈN PHA LED 250W COB  SUNWAVE250-P3         4,300,000          6,100,000 

109  ĐÈN PHA LED 50W  SMD  SUNWAVE50-P3/S         1,340,000                       -   

110  ĐÈN PHA LED 100W  SMD  SUNWAVE100-P3/S         1,900,000          2,900,000 

111  ĐÈN PHA LED 150W  COB  SUNWAVE150-P3/S         2,700,000          3,900,000 

112  ĐÈN PHA LED 200W  SMD  SUNWAVE200-P3/S         3,900,000          5,500,000 

113  ĐÈN PHA LED 250W SMD  SUNWAVE250-P3/S         4,500,000          6,300,000 

114  ĐÈN PHA LED LY 50W  SUNWAVE50-P4         1,060,000                       -   

115  ĐÈN PHA LED LY 100W  SUNWAVE100-P4         1,660,000          2,700,000 

116  ĐÈN PHA LED LY 150W  SUNWAVE150-P4         2,300,000          3,100,000 

117  ĐÈN PHA LED LY 200W  SUNWAVE200-P4         2,700,000          3,500,000 

118  ĐÈN PHA LED LY 250W  SUNWAVE250-P4         3,500,000          4,700,000 

119  ĐÈN PHA LED LY 300W  SUNWAVE300-P4         3,900,000          4,900,000 

120  ĐÈN PHA LED LY 400W  SUNWAVE400-P4         5,100,000          5,900,000 

121  ĐÈN PHA LED LY 500W  SUNWAVE500-P4         6,900,000          8,900,000 

122  ĐÈN PHA LED LY 600W  SUNWAVE600-P4         8,700,000        10,300,000 

123  Đèn pha led chiếu xa 300w   SUNWAVE300-P5        15,000,000 

124  Đèn pha led chiếu xa 400w   SUNWAVE400-P5        17,000,000 

125  Đèn pha led chiếu xa 500w   SUNWAVE500-P5        19,400,000 



126  Đèn pha led chiếu xa 600w   SUNWAVE600-P5        25,000,000 

127  Đèn pha led chiếu xa 700w   SUNWAVE700-P5        29,000,000 

128  Đèn pha led chiếu xa 300w   SUNWAVE300-P6        21,000,000 

129  Đèn pha led chiếu xa 400w   SUNWAVE400-P6        23,000,000 

130  Đèn pha led chiếu xa 500w   SUNWAVE500-P6        25,000,000 

131  Đèn pha led chiếu xa 600w   SUNWAVE600-P6        27,000,000 

132  Đèn pha led chiếu xa 700w   SUNWAVE700-P6        29,000,000 

133  Đèn pha led chiếu xa 800w   SUNWAVE800-P6        31,000,000 

134  Đèn pha led chiếu xa 1000w   SUNWAVE1000-P6        35,000,000 

135  Đèn pha led 50w   SUNWAVE50-P8 LIÊN HỆ

136  Đèn pha led 100w   SUNWAVE100-P8 LIÊN HỆ

137  Đèn pha led 150w   SUNWAVE150-P8 LIÊN HỆ

138  Đèn pha led 200w   SUNWAVE200-P8          6,400,000 

139  Đèn pha led 300w   SUNWAVE300-P8          8,500,000 

140  Đèn pha led 50w   SUNWAVE50-P9            950,000                       -   

141  Đèn pha led 100w   SUNWAVE100-P9         1,340,000          2,380,000 

142  Đèn pha led 150w   SUNWAVE150-P9         1,640,000          3,100,000 

143  Đèn pha led 200w   SUNWAVE200-P9         2,700,000          3,900,000 

144  Đèn pha led 300w   SUNWAVE300-P9         3,500,000          5,700,000 

145  Đèn pha led 400w   SUNWAVE400-P9  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ  

146  Đèn pha led 50w  SMD  SUNWAVE50-P9/S            900,000                       -   

147  Đèn pha led 100w  SMD   SUNWAVE100-P9/S         1,260,000          2,300,000 

148  Đèn pha led 150w  SMD   SUNWAVE150-P9/S         1,520,000          2,900,000 

149  Đèn pha led 200w  SMD   SUNWAVE200-P9/S         2,300,000          3,700,000 

150  Đèn pha led 300w  SMD  SUNWAVE300-P9/S         3,300,000          5,500,000 

151  Đèn pha led 50w  SUNWAVE50-P10          1,510,000 

152  Đèn pha led 100w  SUNWAVE100-P10          2,600,000 

153  Đèn pha led 150w  SUNWAVE150-P10          3,300,000 

154  Đèn pha led 200w  SUNWAVE200-P10          4,100,000 

155  Đèn pha led 250w  SUNWAVE250-P10          5,500,000 

156  Đèn pha led 300w  SUNWAVE300-P10          6,000,000 

157  Đèn pha led 400w  SUNWAVE400-P10          7,900,000 

158  Đèn pha led 500w  SUNWAVE500-P10        10,100,000 

159  Đèn pha led 600w  SUNWAVE600-P10        11,400,000 

160  Đèn pha led 700w  SUNWAVE700-P10        14,000,000 

161  Đèn pha led 800w  SUNWAVE800-P10        15,000,000 

162  Đèn pha led 1000w  SUNWAVE1000-P10        21,000,000 

163  Đèn pha led 1200w  SUNWAVE1200-P10  LIÊN HỆ  

164 Đèn pha led 150w SUNWAVE150-P13  LIÊN HỆ  

165 Đèn pha led 180w SUNWAVE180-P13  LIÊN HỆ  

166 Đèn pha led 200w SUNWAVE200-P13  LIÊN HỆ  

167 Đèn pha led 250w SUNWAVE250-P13  LIÊN HỆ  

168 Đèn pha led 300w SUNWAVE300-P13  LIÊN HỆ  



169 Đèn pha led 350w SUNWAVE350-P13  LIÊN HỆ  

170 Đèn chống cháy nổ led 30w SUNWAVE30-CN1         1,260,000                       -   

171 Đèn chống cháy nổ led 50w SUNWAVE50-CN1         1,900,000                       -   

172 Đèn chống cháy nổ led 60w SUNWAVE60-CN1         2,300,000          3,500,000 

173 Đèn chống cháy nổ led 80w SUNWAVE80-CN1         2,500,000          3,700,000 

174 Đèn chống cháy nổ led 100w SUNWAVE100-CN1         2,900,000          4,300,000 

175 Đèn chống cháy nổ led 120w SUNWAVE120-CN1         3,700,000          5,500,000 

176 Đèn chống cháy nổ led 150w SUNWAVE150-CN1         3,900,000          5,700,000 

177 Đèn chống cháy nổ led 200w SUNWAVE200-CN1         5,700,000          7,700,000 

178 Đèn chống cháy nổ led 250w SUNWAVE250-CN1 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

179 Đèn chống cháy nổ led 50w SUNWAVE50-CN3  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ  

180 Đèn chống cháy nổ led 100w SUNWAVE100-CN3  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ  

181 Đèn chống cháy nổ led 120w SUNWAVE120-CN3  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ  

182 Đèn chống cháy nổ led 150w SUNWAVE150-CN3  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ  

183 Đèn chống cháy nổ led 50w SUNWAVE50-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

184 Đèn chống cháy nổ led 60w SUNWAVE60-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

185 Đèn chống cháy nổ led 80w SUNWAVE80-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

186 Đèn chống cháy nổ led 100w SUNWAVE100-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

187 Đèn chống cháy nổ led 120w SUNWAVE120-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

188 Đèn chống cháy nổ led 150w SUNWAVE150-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

189 Đèn chống cháy nổ led 200w SUNWAVE200-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

190 Đèn chống cháy nổ led 250w SUNWAVE250-CN4 LIÊN HỆ LIÊN HỆ 

STT TÊN SP MÃ SẢN PHẨM 
Hình ảnh minh 

họa
192 Đèn led âm trần tròn 6w ATSUPH6T 94,000              

193 Đèn led âm trần tròn  9w ATSUPH9T 130,000            

194 Đèn led âm trần tròn 12w ATSUPH12T 150,000            

195 Đèn led âm trần tròn 15w ATSUPH15T 210,000            

196 Đèn led âm trần tròn 18w ATSUPH18T 270,000            

197 Đèn led âm trần tròn 24w ATSUPH24T 450,000            

198 Đèn led âm trần vuông 6w ATSUPH6V 106,000            

199 Đèn led âm trần vuông  9w ATSUPH9V 142,000            

200 Đèn led âm trần vuông 12w ATSUPH12V 164,000            

201 Đèn led âm trần vuông 15w ATSUPH15V 230,000            

202 Đèn led âm trần vuông 18w ATSUPH18V 290,000            

203 Đèn led âm trần vuông 24w ATSUPH24V 470,000            

204 Đèn led gắn nổi tròn 6w ONSUPH6T 110,000            

205 Đèn led gắn nổi tròn 12w ONSUPH12T 190,000            

206 Đèn led gắn nổi tròn 18w ONSUPH18T 296,000            

207 Đèn led gắn nổi tròn 24w ONSUPH24T 390,000            

208 Đèn led gắn nổi vuông 6w ONSUPH6V 124,000            

209 Đèn led gắn nổi vuông 12w ONSUPH12V 210,000            

210 Đèn led gắn nổi vuông 18w ONSUPH18V 306,000            

211 Đèn led gắn nổi vuông 24w ONSUPH24V 410,000            

212
Đèn led gắn nổi vuông 50w 

(600*600)
ONSUPH50V

970,000            

 ĐƠN GIÁ 



213 Đèn gắn nổi 2 màu tròn 6w ONSUM6T -                    

214 Đèn gắn nổi 2 màu tròn 9w ONSUM9T -                    

215 Đèn gắn nổi 2 màu tròn 16w ONSUM16T -                    

216 Đèn gắn nổi 2 màu tròn 24w ONSUM24T -                    

217 Đèn gắn nổi 2 màu vuông 6w ONSUM6V -                    

218 Đèn gắn nổi 2 màu vuông 9w ONSUM9V -                    

219 Đèn gắn nổi 2 màu vuông 16w ONSUM16V -                    

220 Đèn gắn nổi 2 màu vuông 24w ONSUM24V -                    

221 Đèn led âm trần COB 3w ATSUCOB3 110,000            

222 Đèn led âm trần COB 5w ATSUCOB5 190,000            

223 Đèn led âm trần COB 7w ATSUCOB7 230,000            

224 Đèn led âm trần COB 9w ATSUCOB9 270,000            

225 Đèn led âm trần COB 12w ATSUCOB12 330,000            

226 Bóng tuýp led 1m2 24w TL-1024N 370,000            

227 Bóng tuýp led 1m2 20w TL-1020N 270,000            

228 Bóng tuýp led 1m2 18w TL-1018N 250,000            

229 Bóng tuýp led 0.6m 10w TL-1010N 210,000            

230
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 10w 

SUNWAVE10-

P9/12VAQ
LIÊN HỆ

231
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 20w 

SUNWAVE20-

P9/12VAQ
LIÊN HỆ

232
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 30w 

SUNWAVE30-

P9/12VAQ
LIÊN HỆ

233
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 50w 

SUNWAVE50-

P9/12VAQ
LIÊN HỆ

234
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 100w 

SUNWAVE100-

P9/12VAQ
LIÊN HỆ

235
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 150w 

SUNWAVE150-

P1/12VAQ
LIÊN HỆ

236
Đèn pha led 12-24V DC Ắc 

Quy 200w 

SUNWAVE200-

P1/12VAQ
LIÊN HỆ

GHI CHÚ:

      * Giá này còn thương lượng ( Tùy sl và đặt hàng theo tiến độ)

      * Giá chưa bao gồm VAT 10%

      * Giao hàng nội ô TP HCM

      * Nhận Lắp ráp đèn theo kích thước, kỹ thuật  theo yêu cầu của khách hàng 

      * Sản phẩm bảo hành từ 2-5 năm tùy loại đèn 

      * Tất cả các sản phẩm chưa bao gồm chống sét  


